	Trường THCS Thạch Bàn
Năm học 2016- 2017
Đề 2
	ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I
Môn: Lịch sử 7
Thời gian: 45 phút
Ngày kiểm tra: 8/12/2016



I. Trắc nghiệm khách quan ( 3 điểm )
Trả lời câu hỏi bằng cách ghi vào bài kiểm tra chữ cái đứng trước câu trả lời đúng 
Câu 1: Sau khi lên ngôi vua, Ngô Quyền đóng đô ở đâu?
A. Hoa Lư		B. Cổ Loa		C. Đại La		D. Thăng Long
Câu 2: Ai là người đứng ra dẹp “Loạn 12 sứ quân” ?
A. Đinh Bộ Lĩnh					B. Đinh Kiến
C. Đinh Công Trứ 					D. Dương Tam Kha
Câu 3: Lý Thái Tổ dời đô về Đại La, đổi tên là Thăng Long vào năm nào ? 
A. 1008						B. 1009
C. 1010						D. 1011
Câu 4: Nhà Lý đã xây dựng ở Thăng Long những công trình nào? 
A. Văn Miếu					B. Tháp Chương Sơn
C. Quốc tử giám					D. Chuông chùa Trùng Quang
Câu 5: Người chỉ huy cuộc kháng chiến chống Tống (1075- 1077) là ai?
A. Lý Công Uẩn					B. Lý Thánh Tông
C. Lý Nhân Tông					D. Lý Thường Kiệt
Câu 6: Sau khi rút quân về nước, Lý Thường Kiệt cho xây dựng hệ thống phòng ngự ở đâu?
A. Sông Bạch Đằng				B. Sông Mã
C. Sông Thao					D. Sông Như Nguyệt

II. Tự luận (7 điểm)
Câu 1 (3 điểm ) 
	Em có nhận xét gì về các tầng lớp cư dân và đời sống của họ trong xã hội thời Lý ?
Câu 2 ( 3 điểm )
	Nêu nguyên nhân thắng lợi của ba lần kháng chiến chống quân xâm lược Mông – Nguyên?
Câu 3 (1 điểm)
Trong cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Tống (1075- 1077), tại sao quân ta đang ở thế thắng mà Lý Thường Kiệt lại chủ động giảng hòa với quân địch? 

---Chúc các em làm bài tốt!---
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I. Mục tiêu: 
- Kiểm tra lại kiến thức cơ bản của học sinh về Lịch sử Việt Nam từ thế kỉ X đến thế kỉ XIV
- Kiểm tra kĩ năng vận dụng những kiến thức đã học một cách tổng hợp theo nội dung cách thức kiểm tra mới
 - Giáo dục học sinh lòng tự hào, trân trọng thành quả của thế hệ đi trước

II. Ma trận đề:
	Nội dung
 chủ đề
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao
	Tổng

	
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	

	Nước ta buổi đầu độc lập
	2
1
	
	
	
	
	
	
	
	2
1

	Thăng Long thời Lý
	2
1
	
	
	
	
	
	
	
	2
1

	Cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Tống  (1075- 1077)
	2



1
	
	
	
	
	
	



	1



1
	3



2

	Đời sống kinh tế, xã hội thời Lý, Trần
	
	
	
	
	
	1


3
	
	
	1


3

	Cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Mông- Nguyên thế kỉ XIII
	
	
	
	1




3
	
	
	
	
	1




3

	
Tổng
	6
3
	1
3
	1
3
	1
1
	9
10



	BGH DUYỆT




Khúc Thị Mỹ Hạnh
	 TỔ TRƯỞNG




Nguyễn Thị Tuyết
	NHÓM TRƯỞNG




Lê Thị Hải Lý
	NGƯỜI RA ĐỀ




Nguyễn Thị Kiểu Lan

	
TRƯỜNG THCS THẠCH  BÀN
Năm học 2016- 2017
ĐỀ 2
	
HƯỚNG DẪN CHẤM
ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I
Môn:  LỊCH SỬ 7




	Phần
Câu
	Nội dung
	Điểm chi tiết
	Tổng điểm

	Trắc nghiệm
	Câu 1
	B
	0.5 đ
	3 điểm

	
	Câu 2
	A
	0.5 đ
	

	
	Câu 3
	C
	0.5 đ
	

	
	Câu 4
	A,C
	0.5 đ
	

	
	Câu 5
	D
	0.5 đ
	

	
	Câu 6
	D
	0.5 đ
	

	Tự luận
	Câu 1
	- Vua quan là bộ phận chính trong giai cấp thống trị. Một số hoàng tử, công chúa, quan lại được cấp ruộng đất, trở thành địa chủ. Một số ít dân thường có nhiều ruộng cũng trở thành địa chủ có thế lực ở địa phương
	1 đ
	3điểm

	
	
	- Nông dân chiếm đa số trong dân cư, là lực lượng sản xuất chủ yếu. Các đinh nam được chia ruộng và làm nghĩa vụ với nhà nước. Những nông dân nghèo phải cày ruộng, nộp tô cho địa chủ
	1đ
	

	
	
	- Người làm nghề thủ công, buôn bán: sống ở các làng, rèn công cụ, sản xuất các đồ dùng cần thiết và trao đổi cho nhau. Họ nộp thuế, làm nghĩa vụ với nhà vua
	0.5đ
	

	
	
	- Nô tì: vốn là tù binh hoặc bị tội nặng, nợ nần,... họ phải phục vụ trong cung điện hoặc các nhà quan
	0.5đ
	

	
	Câu 2
	- Toàn dân ta đều tham gia đánh giặc bảo vệ quê hương đất nước 

	1 đ
	3 điểm

	
	
	- Nhà Trần có sự chuẩn bị chu đáo tiềm lực về mọi mặt cho mỗi cuộc kháng chiến, tạo được sự đoàn kết toàn dân và trong nội bộ triều đình	
	1 đ
	

	
	
	- Tinh thần hy sinh quyết chiến, quyết thắng của toàn dân mà nòng cốt là quân đội nhà Trần
	0.5đ
	

	
	
	- Nhà Trần có chiến lược, chiến thuật đúng đắn, sáng tạo, có người chỉ huy tài giỏi. 
	0.5đ
	

	
	Câu 3
	· Thể hiện tính nhân đạo, tránh đổ máu cho nhân dân ta (0,5 điểm )
	0.5đ
	1 điểm

	
	
	· Giảm mâu thuẫn giữa hai nước (0,25điểm)
	0.25đ
	

	
	
	· Đây là việc làm cao cả, sáng suốt mà sau này ở một số cuộc kháng chiến ta vẫn duy trì (0,25 điểm ) 
	0.25đ
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II. Tự luận (7 điểm)
Câu 1 (3 điểm ) 
	Em có nhận xét gì về những biện pháp để phát triển sản xuất nông nghiệp của nhà Lý ? 
Câu 2 ( 3 điểm )
	Nêu nguyên nhân thắng lợi của ba lần kháng chiến chống quân xâm lược Mông – Nguyên?
Câu 3 (1 điểm)
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	Phần
Câu
	[bookmark: _GoBack]Nội dung
	Điểm chi tiết
	Tổng điểm

	Trắc nghiệm
	Câu 1
	B
	0.5 đ
	3 điểm

	
	Câu 2
	A
	0.5 đ
	

	
	Câu 3
	C
	0.5 đ
	

	
	Câu 4
	A,C
	0.5 đ
	

	
	Câu 5
	D
	0.5 đ
	

	
	Câu 6
	D
	0.5 đ
	

	Tự luận
	Câu 1
	· Ruộng đất thuộc quyền sở hữu của nhà vua nhưng thực tế phần lớn ruộng đất do nông dân canh tác và nộp thuế cho nhà vua (0,5 điểm)
	0.5đ
	3điểm

	
	
	· Các vua nhà Lý thường về các địa phương cày tịch điền để thể hiện sự quan tâm đến phát triển sản xuất 
	0.5đ
	

	
	
	· Khuyến khích việc khai khẩn đất hoang, mở rộng diện tích
	0.5đ
	

	
	
	· Chú trọng thủy lợi: tiến hành đào kênh, mương, khai ngòi, đắp đê phòng lũ 
	0.5đ
	

	
	
	· Ban hành lệnh cấm giết hại trầu bò để bảo vệ sức kéo cho nông nghiệp 
	0.5đ
	

	
	
	· Nhờ các biện pháp tích cực trên nhiều năm mùa màng bội thu như : năm 1016, 1030, 1044... 
	0.5đ
	

	
	Câu 2
	- Toàn dân ta đều tham gia đánh giặc bảo vệ quê hương đất nước 

	1 đ
	3 điểm

	
	
	- Nhà Trần có sự chuẩn bị chu đáo tiềm lực về mọi mặt cho mỗi cuộc kháng chiến, tạo được sự đoàn kết toàn dân và trong nội bộ triều đình	
	1 đ
	

	
	
	- Tinh thần hy sinh quyết chiến, quyết thắng của toàn dân mà nòng cốt là quân đội nhà Trần
	0.5đ
	

	
	
	- Nhà Trần có chiến lược, chiến thuật đúng đắn, sáng tạo, có người chỉ huy tài giỏi. 
	0.5đ
	

	
	Câu 3
	· Thể hiện tính nhân đạo, tránh đổ máu cho nhân dân ta (0,5 điểm )
	0.5đ
	1 điểm

	
	
	· Giảm mâu thuẫn giữa hai nước (0,25điểm)
	0.25đ
	

	
	
	· Đây là việc làm cao cả, sáng suốt mà sau này ở một số cuộc kháng chiến ta vẫn duy trì (0,25 điểm ) 
	0.25đ
	



